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Ngày 20 thang 6 năm 2018, t i tr  s  Toà an nhân dân huy n Đ, t nh Giaa u ơ ê ỉ

Lai xet  x  s  th m công khai  v  an dân s  th  lý s :  28/2017/TLST-DS ngàyư ơ â u ư u ô
11/12/2017 v  vi c “ Tranh ch p v  h p đ ng vay tài s n” theo Quy t đ nh đ a vê ê ấ ê ợ ồ a ế ị ư u
an ra xet x  s  05/2018/QĐXXST-DS ngày 11 thang 5 năm 2018 và Quy t đ như ô ế ị
hoãn phiên toa s  20/2018/QĐST-DS ngày 31 thang 5 năm 2018, gi a cac đ ngô ư ươ
s :ư

1. Nguyên đ n:ơ  Ngân hàng C; Đ a ch : Toa nhà C, ban đ o L, ph ng H,ị ỉ a ườ
qu n H, thành ph  H.ậ ô

Ng i đ i di n theo y quy n: Bà Nguy n Th  Thanh T- Giam đ c phongườ a ê ủ ê ễ ị ô
giao d ch Ngân hàng C huy n Đ, t nh Gia Lai. y quy n l i cho ông Nguy n Xuânị ê ỉ Ủ ê a ễ
N - Phó giam đ c Phong giao d ch Ngân hàng C huy n Đ, t nh Gia Lai, theo gi yô ị ê ỉ ấ
y quy n s  07/NHCS-GUQ ngày 30/01/2018. Có m t.ủ ê ô ặ

2. B  đ n: i ơ Ông Nguy n Văn A, sinh năm 1984. Đ a ch  c  trú: T  dân ph  2,ễ ị ỉ ư ổ ô
th  tr n Đ, huy n Đ, t nh Gia Lai. V ng m t t i phiên toa.ị ấ ê ỉ ắ ặ a

N I DUNG V  ÁN:Ô Ụ

Theo đ n kh i ki n và b n t  khai ngày 27/11/2017, ng i đ i di n theo yơ ơ ê a ư ườ a ê ủ
quy n cho Ngân hàng C trình bày:ê



Ngày 18/3/2016 ông Nguy n Văn A, trú t i t  dân ph  2, th  tr n Đ, huy n Đ,ễ a ổ ô ị ấ ê
t nh Gia Lai có vay v n c a Ngân hàng C thông qua Phong giao d ch Ngân hàng Cỉ ô ủ ị
huy n Đ, t nh Gia Lai, hình th c vay tín ch p (thông qua H i C u chi n binh nh nê ỉ ứ ấ ộ ư ế ậ
y thac) Kh  c vay ti n s  6600000706830818; s  ti n là 50.000.000 đ ng (Nămủ ế ướ ê ô ô ê ồ

m i tri u đ ng) theo ch ng trình H  s n xu t kinh doanh t i vùng khó khăn;ươ ê ồ ươ ộ a ấ a
M c đích s  d ng: chăn nuôi bo sinh s n, lãi su t vay 0,75%/thang; Lãi su t n  quau ư u a ấ ấ ợ
h n 130% lãi su t khi cho vay; Kỳ h n tr  n : 12 thang/l n; H n tr  n  cu i cùng:a ấ a a ợ ầ a a ợ ô
18/3/2019. Lãi ti n vay đ c tr  đ nh kỳ hàng thang vào ngày 27.ê ượ a ị

Ngày 01/8/2017 Ngân hàng C huy n Đ đã ph i h p v i t  vay v n, H i C uê ô ợ ớ ổ ô ộ ư
chi n binh th  tr n Đ ti n hành ki m tra s  d ng v n vay c a h  ông Nguy n Vănế ị ấ ế ể ư u ô ủ ộ ễ
A. Qua ki m tra h  vay s  d ng v n vay không đúng m c đích, không tr  lãi theoể ộ ư u ô u a
đúng quy đ nh. Vì v y t  ngày 01/8/2017,  Ngân hàng C huy n Đ đã chuy n n  quaị ậ ừ ê ể ợ
h n.a

Hi n nay ông Nguy n Văn A không ch p hành tr  n  cho Ngân hàng nh  đãê ễ ấ a ợ ư
cam k t nên Phong giao d ch Ngân hàng C huy n Đ, t nh Gia Lai đã làm th  t cế ị ê ỉ ủ u
chuy n n  qua h n và kh i ki n đ  yêu c u ông Nguy n Văn A ph i tr  toàn b  sể ợ a ơ ê ể ầ ễ a a ộ ô
n  g c và lãi cho Ngân hàng C. N  g c tính đ n  ngày 27/11/2017 là 50.000.000 đợ ô ợ ô ế
(Năm m i tri u đ ng); n  lãi tính đ n ngày 27/11/2017: 5.912.500 đ ng (Nămươ ê ồ ợ ế ồ
tri u chín trăm m i hai nghìn năm trăm đ ng).ê ườ ồ

T i phiên toa ng i đ i di n theo y quy n c a nguyên đ n là ông Nguy na ườ a ê ủ ê ủ ơ ễ
Xuân N - Phó giam đ c Phong giao d ch Ngân hàng C huy n Đ, t nh Gia Lai yêuô ị ê ỉ
c u Toa an nhân dân huy n Đ x  bu c ông Nguy n Văn A ph i tr  cho Ngân hàngầ ê ư ộ ễ a a
C thông qua Phong giao d ch Ngân hàng C huy n Đ, t nh Gia Lai toàn b  s  n  g cị ê ỉ ộ ô ợ ô
là 50.000.000đ (Năm m i tri u đ ng) và n  lãi đ n ngày xet x  là 7.608.202 (B yươ ê ồ ợ ế ư a
tri u sau trăm l  tam nghìn hai trăm l  hai đ ng); t ng c ng 57.608.202đ (Nămê ẻ ẻ ồ ổ ộ
m i b y tri u sau trăm l  tam nghìn hai trăm l  hai đ ng).ươ a ê ẻ ẻ ồ

Trong qua trình gi i  quy t  v  an,  Toa an đã tri u t p  h p l  nh ng ônga ế u ê ậ ợ ê ư
Nguy n Văn A không đ n toa tham gia t  t ng nên không có l i khai trong h  s  vễ ế ô u ờ ồ ơ u
an và Toa an cũng không ti n hành hoa gi i đ c. ế a ượ

T i phiên h p ki m tra vi c giao n p, ti p c n, công khai ch ng c  ngàya ọ ể ê ộ ế ậ ứ ứ
08/02/2018 cac tài li u, ch ng c  nguyên đ n cung c p g m:ê ứ ứ ơ ấ ồ  01 b n sao ch nga ứ
th c quy t đ nh b  nhi m can b ; 01 b n sao quy t đ nh y quy n tham gia t  t ngư ế ị ổ ê ộ a ế ị ủ ê ô u
và thi hành an; 01 b n sao Ch ng minh nhân dân; 01 s  vay v n; 01 s  l u t  r ia ứ ổ ô ổ ư ờ ờ
theo dõi cho vay - thu n  - d  n ; 01 Gi y đ  ngh  kiêm ph ng an s  d ng v nợ ư ợ ấ ê ị ươ ư u ô
vay; 01 thông bao danh sach chuy n n  qua h n; 01 phi u ki m tra s  d ng v nể ợ a ế ể ư u ô
vay; 01 biên b n ki m tra v n vay sai m c đích; 01 biên b n xac minh h  vay v na ể ô u a ộ ô
b  đi kh i n i c  trú; 01 b n t  khai c a bà Nguy n Th  Thanh T.ỏ ỏ ơ ư a ư ủ ễ ị

T i phiên toa ý ki n c a Ki m sat viên:a ế ủ ể  Trong qua trình gi i quy t v  ana ế u
nh ng ng i ti n hành t  t ng, ng i đ i di n theo y quy n c a nguyên đ n đãư ườ ế ô u ườ a ê ủ ê ủ ơ
th c hi n đúng quy đ nh v  t  t ng dân s . Riêng b  đ n v ng m t trong qua trìnhư ê ị ê ô u ư ị ơ ắ ặ
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gi i quy t v  an nên Toa an căn c  vào kho n 2 Đi u 227 c a B  lu t T  t ng dâna ế u ứ a ê ủ ộ ậ ô u
s  xet x  v ng m t b  đ n là đúng quy đ nh c a phap lu tư ư ắ ặ ị ơ ị ủ ậ  

V  đi u lu t ap d ng: Đ  ngh  ap d ng kho n 3 Đi u 26; kho n 1 Đi u 35;ê ê ậ u ê ị u a ê a ê
kho n 1 Đi u 39; Đi u 147 c a B  lu t t  t ng dân s ; Đi u 463; kho n 1 Đi ua ê ê ủ ộ ậ ô u ư ê a ê
466; Đi u 467; Đi u 468; Đi u 357; đi m b kho n 1 Đi u 688 c a B  lu t Dân sê ê ê ể a ê ủ ộ ậ ư
năm 2015; kho n 1 Đi u 95 c a Lu t cac t  ch c tín d ng và kho n 2 Đi u 26 Ngha ê ủ ậ ổ ứ u a ê ị
quy t 326/2016/UBTVQH14 c a y ban Th ng v  Qu c h i ngày 30/12/2016ế ủ Ủ ườ u ô ộ
quy đ nh v  m c thu, mi n, gi m, thu n p, qu n lý và s  d ng an phí và l  phí Toaị ê ứ ễ a ộ a ư u ê
an. 

V  n i dung v  an: Đ  ngh  ch p nh n yêu c u kh i ki n c a Ngân hàng C.ê ộ u ê ị ấ ậ ầ ơ ê ủ
Bu c ông Nguy n Văn A ph i tr  cho Ngân hàng C toàn b  s  ti n đã vay và lãiộ ễ a a ộ ô ê
su t ti n vay, thông qua Phong giao d ch Ngân hàng C huy n Đ, t nh Gia Lai.ấ ê ị ê ỉ

V  an phí: Đ  ngh  bu c ông Nguy n Văn A ph i ch u an phí dân s  s  th mê ê ị ộ ễ a ị ư ơ â
đ i v i s  ti n ph i tr  cho Ngân hàng C theo quy đ nh c a phap lu t.ô ớ ô ê a a ị ủ ậ

NH N Đ NH C A TÒA ÁN:Ậ Ị U

Sau khi xem xet cac tài li u có trong h  s  v  an, đ c th m tra t i phiên toaê ồ ơ u ượ â a
và k t qu  tranh lu n t i phiên toa, H i đ ng xet x  nh n đ nh: ế a ậ a ộ ồ ư ậ ị

1. V  th  t c t  t ng: Ông Nguy n Văn A có h  kh u th ng trú t i t  dânê ủ u ô u ễ ộ â ườ a ổ
ph  2, th  tr n Đ, huy n Đ, t nh Gia Lai nên Ngân hàng C có đ n yêu c u Toa anô ị ấ ê ỉ ơ ầ
nhân dân huy n Đ, t nh Gia Lai gi i quy t bu c ông Nguy n Văn A ph i tr  toàn bê ỉ a ế ộ ễ a a ộ
kho n n  vay cùng v i lãi su t. Theo quy đ nh t i kho n 3 Đi u 26; kho n 1 Đi ua ợ ớ ấ ị a a ê a ê
35; kho n 1 Đi u 39 c a B  lu t T  t ng dân s  thì v  an thu c th m quy n gi ia ê ủ ộ ậ ô u ư u ộ â ê a
quy t c a Toa an nhân dân huy n Đ, t nh Gia Lai .ế ủ ê ỉ

Trong qua trình Toa an gi i quy t v  an đã nhi u l n tri u t p h p l  nh nga ế u ê ầ ê ậ ợ ê ư
ông Nguy n Văn A không đ n Toa an đ  tham gia t  t ng. Do đó Toa an ti n hànhễ ế ể ô u ế
theo quy đ nh t i kho n 3 Đi u 173 và Đi u 179, Đi u 227 và Đi u 228 c a B  lu tị a a ê ê ê ê ủ ộ ậ
t  t ng dân s  đ  gi i quy t v  an theo th  t c chung. ô u ư ể a ế u ủ u

2. Xet v  n i dung v  an:ê ộ u  Qua l i khai c a ng i đ i di n theo y quy n c aờ ủ ườ a ê ủ ê ủ
nguyên đ n t i phiên toa và cac ch ng c  do cac đ ng s  cung c p đã có đ  c  sơ a ứ ứ ươ ư ấ ủ ơ ơ
đ  H i đ ng xet x  k t lu n:ể ộ ồ ư ế ậ  Ông Nguy n Văn A có vay v n c a Ngân hàng Cễ ô ủ
thông qua Phong giao d ch Ngân hàng C huy n Đ, t nh Gia Lai, hình th c vay tínị ê ỉ ứ
ch p (thông qua H i C u chi n binh th  tr n Đấ ộ ư ế ị ấ  nh n y thac) s  ti n 50.000.000ậ ủ ô ê
đ ng (Năm m i tri u đ ng) theo ch ng trình H  s n xu t kinh doanh t i vùngồ ươ ê ồ ươ ộ a ấ a
khó khăn; M c đích s  d ng: chăn nuôi bo sinh s n, lãi su t vay 0,75%/thang, Kỳu ư u a ấ
h n tr  n : 12 thang/l n; H n tr  n  cu i cùng: 18/3/2019.a a ợ ầ a a ợ ô  Do ông Nguy n Văn Aễ
không ch p hành tr  n  cho Ngân hàng nh  đã cam k t nên Phong giao d ch Ngânấ a ợ ư ế ị
hàng C huy n Đ, t nh Gia Lai đã làm th  t c chuy n n  qua h n và kh i ki n đê ỉ ủ u ể ợ a ơ ê ể
yêu c u ông Nguy n Văn A ph i tr  toàn b  s  n  g c và lãi cho Ngân hàng C.ầ ễ a a ộ ô ợ ô

3



 Xet v  h p đ ng vay tài s n gi a cac bên đ c xac l p tr c ngày B  lu tê ợ ồ a ư ượ ậ ướ ộ ậ
Dân s  năm 2015 có hi u l c nh ng đang th c hi n mà có n i dung và hình th cư ê ư ư ư ê ộ ứ
phù h p v i quy đ nh c a b  lu t này nên ap d ng đi m b kho n 1 Đi u 688 c a Bợ ớ ị ủ ộ ậ u ể a ê ủ ộ
lu t dân s  năm 2015 đ  gi i quy t tranh ch p. H p đ ng gi a Ngân hàng C v iậ ư ể a ế ấ ợ ồ ư ớ
ông Nguy n Văn A là h p đ ng vay tài s n có th a thu n kỳ h n tr  n , th a thu nễ ợ ồ a ỏ ậ a a ợ ỏ ậ
lãi và th a thu n v  m c đích s  d ng v n vay. Tuy nhiên theo k t qu  ki m tra sỏ ậ ê u ư u ô ế a ể ư
d ng v n vay ngày 01/8/2017 thì trong qua trình s  d ng v n ông Nguy n Văn Au ô ư u ô ễ
s  d ng v n vay không đúng m c đích là vi ph m h p đ ng nên bên vay có quy nư u ô u a ợ ồ ê
ch m d t vi c cho vay, thu h i n  tr c h n. Vì v y Ngân hàng C kh i ki n yêu c uấ ứ ê ồ ợ ướ a ậ ơ ê ầ
Toa an bu c ông Nguy n Văn A ph i tr  toàn b  s  ti n vay và lãi su t theo quyộ ễ a a ộ ô ê ấ
đ nh t i kho n 1 Đi u 95 c a Lu t cac t  ch c tín d ng và Đi u 467, Đi u 468 vàị a a ê ủ ậ ổ ứ u ê ê
Đi u 357 c a B  lu t Dân s  năm 2015 là hoàn toàn đúng quy đ nh c a phap lu t.ê ủ ộ ậ ư ị ủ ậ

Vì v y c n bu c ông Nguy n Văn A ph i tr  cho Ngân hàng C thông quaậ ầ ộ ễ a a
Phong  giao  d ch  Ngân  hàng  C  huy n  Đ,  t nh  Gia  Lai  toàn  b  s  n  g c  làị ê ỉ ộ ô ợ ô
50.000.000đ và n  lãi đ n ngày xet x  là là 7.608.202 (B y tri u sau trăm l  tamợ ế ư a ê ẻ
nghìn hai trăm l  hai đ ng). T ng s  ti n mà ông Nguy n Văn A ph i tr  cho Ngânẻ ồ ổ ô ê ễ a a
hàng C là 57.608.202đ (Năm m i b y tri u sau trăm l  tam nghìn hai trăm l  haiươ a ê ẻ ẻ
đ ng).ồ

3. Xet v  an phí: ông Nguy n Văn A ph i ch u an phí dân s  s  th m theoê ễ a ị ư ơ â
quy đ nh c a phap lu t. ị ủ ậ

Vì các l  trênẽ ,

QUY T Đ NHẾ Ị

Áp d ng kho n 3 Đi u 26; kho n 1 Đi u 35 và kho n 1 Đi u 39 c a B  lu tu a ê a ê a ê ủ ộ ậ
t  t ng dân s ; Đi u 463; kho n 1 Đi u 466; Đi u 467; Đi u 468; Đi u 357; đi m bô u ư ê a ê ê ê ê ể
kho n 1 Đi u 688 c a B  lu t Dân s  năm 2015 và kho n 1 Đi u 95 c a Lu t caca ê ủ ộ ậ ư a ê ủ ậ
t  ch c tín d ng.ổ ứ u

X : ư
1. Ch p nh n toàn b  yêu c u kh i ki n c a Ngân hàng C. Bu c ông Nguy nấ ậ ộ ầ ơ ê ủ ộ ễ

Văn A ph i tr  cho Ngân hàng C thông qua Phong giao d ch Ngân hàng C huy n Đ,a a ị ê
t nh Gia Lai toàn b  s  ti n n  g c và n  lãi su t là 57.608.202đ (Năm m i b yỉ ộ ô ê ợ ô ợ ấ ươ a
tri u sau trăm l  tam nghìn hai trăm l  hai đ ng).ê ẻ ẻ ồ

Vi c tính lãi và lãi su t qua h n đ i v i cac kho n vay c a cac t  ch c tínê ấ a ô ớ a ủ ổ ứ
d ng ph i theo đúng h p đ ng đã ký k t, k  t  khi giao d ch cho đ n khi thanh toanu a ợ ồ ế ể ừ ị ế
h t cac kho n n  g c và lãi phat sinh theo th a thu n trong h p đ ng. Khi tính lãiế a ợ ô ỏ ậ ợ ồ
ch  tính lãi c a n  g c con ph i thi hành an mà không tính lãi c a s  ti n lãi ch aỉ ủ ợ ô a ủ ô ê ư
tr  trong qua trình thi hành an.a

2. V  an phí: Áp d ng Đi u 147 c a B  lu t T  t ng dân s ; Kho n 2 Đi uê u ê ủ ộ ậ ô u ư a ê
26  Ngh  quy t  326/2016/UBTVQH14  c a  y  ban  Th ng  v  Qu c  h i  ngàyị ế ủ Ủ ườ u ô ộ
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30/12/2016 quy đ nh v  m c thu, mi n, gi m, thu n p, qu n lý và s  d ng an phí vàị ê ứ ễ a ộ a ư u
l  phí Toa an.ê

Bu c ông Nguy n Văn A ph i n p ti n an phí dân s  s  th m là 2.880.410độ ễ a ộ ê ư ơ â
(Hai tri u tam trăm tam m i nghìn b n trăm m i đ ng).ê ươ ô ườ ồ

3. Nguyên đ n có quy n khang cao b n an trong th i h n 15 ngày k  tơ ê a ờ a ể ừ
ngày tuyên an (20/6/2018); B  đ n có quy n khang cao b n an trong th i h n 15ị ơ ê a ờ a
ngày k  t  ngày nh n đ c b n an ho c k  t  ngày b n an đ c niêm y t n i bể ừ ậ ượ a ặ ể ừ a ượ ế ơ ị
đ n c  trú đ  yêu c u Toà an nhân dân t nh Gia Lai xet x  theo trình t  phúc th m.ơ ư ể ầ ỉ ư ư â

 4. Tr ng h p b n an này đ c thi hành theo quy đ nh t i Đi u 2 Lu t Thiườ ợ a ượ ị a ê ậ
hành an dân s  thì ng i đ c thi hành an dân s , ng i ph i thi hành an dân s  cóư ườ ượ ư ườ a ư
quy n th a thu n thi hành an, quy n yêu c u thi hành an, t  nguy n thi hành anê ỏ ậ ê ầ ư ê
ho c b  c ng ch  thi hành an theo quy đ nh t i cac Đi u 6, 7 và 9 Lu t Thi hành anặ ị ưỡ ế ị a ê ậ
dân s ; th i hi u thi hành an đ c th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 30 Lu t thi hànhư ờ ê ượ ư ê ị a ê ậ
an dân s .ư

N i nh n:ơ ậ
- TAND t nh Gia Lai;ỉ
- VKSND huy n Đ;ệ
- Chi c c THADS huy n Đ;ụ ệ
- Cac đ ng s ;ươ ự
- L u h  s  v  an.ư ồ ơ ụ

TM. H I Đ NG XÉT X  S  TH M      Ô Ồ Ử Ơ Ẩ
TH M PHÁN – CH  T A PHIÊN TÒAẨ U Ọ

                         Tr nh Th  Y n Ng c                ị ị ế ọ
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